Phụ lục I

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

I. Cơ quan quản lý, điều hành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

II. Các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam:

1. Bưu điện Trung ương.

2. Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN).


3. Công ty Viễn thông quốc tế (VTI).

4. Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng.

Phụ lục II

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
I. Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.

II. Các công ty con:

1. Công ty con do VNPT nắm 100% vốn điều lệ:
a) Công ty (hoặc Tổng công ty) Viễn thông I.

b) Công ty (hoặc Tổng công ty) Viễn thông II.

c) Công ty (hoặc Tổng công ty) Viễn thông III.

d) Công ty Điện toán và Truyền số liệu - VDC (thực hiện chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện toán và Truyền số liệu).

đ) Công ty Phần mềm và Truyền thông - VASC (thực hiện chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phần mềm và Truyền thông).

2. Công ty con do VNPT nắm trên 50% vốn điều lệ:

a) Công ty Thông tin di động - VMS (thực hiện cổ phần hoá để hình thành Công ty cổ phần Thông tin di động).

b) Công ty Dịch vụ viễn thông - GPC (thực hiện cổ phần hoá để hình thành Công ty cổ phần Dịch vụ viễn thông).

c) Công ty Tài chính Bưu điện (thực hiện chuyển bộ phận đầu tư tài chính thuộc Công ty về VNPT và cổ phần hoá Công ty để hình thành Công ty Cổ phần Dịch vụ tài chính bưu điện).

d) Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện (POSTEF).

đ) Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện (PMC).

e) Công ty cổ phần In Bưu điện (PTP).

g) Công ty cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông (COKYVINA).

h) Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (POSTMASCO).

i) Công ty cổ phần Phát triển công trình viễn thông (TELCOM).

k) Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện (PCM).

l) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Bưu điện (PTC)

m) Công ty cổ phần Thiết bị điện thoại (VITECO).

III. Công ty liên kết:

1. Công ty cổ phần Cáp và vật liệu viễn thông (SACOM).

2. Công ty cổ phần Điện tử viễn thông tin học (KASATI).

3. Công ty cổ phần Viễn thông Tin học Bưu điện (CT-IN).

4. Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Bưu điện (PTIC).

5. Công ty cổ phần Niên giám điện thoại và những trang vàng 1 (VIETRAVA 1). 

6. Công ty cổ phần Niên giám điện thoại và những trang vàng 2 (VIETRAVA 2).

7. Công ty liên doanh Sản xuất thiết bị viễn thông (ANSV).

8. Công ty liên doanh Cáp VINADEASUNG.

9. Công ty liên doanh Thiết bị tổng đài VKX.

10. Công ty liên doanh Sản xuất cáp quang và phụ kiện FOCAL.

11. Công ty liên doanh Sản xuất cáp sợi quang VINA-GSC.

12. Công ty liên doanh Các hệ thống viễn thông VINECO.

13. Công ty trách nhiệm hữu hạn Các hệ thống viễn thông VFT.

14. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thiết bị viễn thông TELEQ.

IV. Đơn vị sự nghiệp đào tạo, y tế:

1. Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông (đặt tại thành phố Hà Nội và có Phân viện trực thuộc đặt tại thành phố Hồ Chí Minh).

2. Bệnh viện Bưu điện I (đặt tại thành phố Hà Nội). 

3. Bệnh viện Bưu điện II (đặt tại thành phố Hồ Chí Minh).

4. Bệnh viện Bưu điện III (đặt tại thành phố Đà Nẵng). 

5. Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Bưu điện I (đặt tại thành phố Hải Phòng);

6. Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Bưu điện II (đặt tại thành phố Hồ Chí Minh).

7. Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Bưu điện III (đặt tại tỉnh Quảng Nam)./.
